
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV 

          Số:                /VHGC-KHTH 
V/v thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh  

gói cung cấp lương thực, rau củ,  

gia vị, đồ uống quý IV năm 2025 

 Công ty than Hòn Gai - TKV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2025 

 

  Kính gửi: - Liên danh Công ty TNHH 1TV thực phẩm Duyên Hà - Công ty 

TNHH TM 603 - Công ty TNHH thương mại Vân Thái Cẩm Phả - 

Công ty TNHH Hoàng Linh - Công ty CP dịch vụ thương mại XNK 

Long Hải JSC 

  - Liên danh Công ty CP Vân Vũ - Công ty TNHH Lâm Hân Bình 

  - Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngọc Toàn - 

    Công ty TNHH Phương Việt Linh 

 

Căn cứ Quyết định số 5737/QĐ-VHGC ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc 

Công ty than Hòn Gai - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung 

cấp lương thực, rau củ, gia vị, đồ uống quý IV năm 2025 phục vụ công tác đời sống - 

Công ty than Hòn Gai - TKV; 

Công ty than Hòn Gai - TKV thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cung 

cấp gói cung cấp lương thực, rau củ, gia vị, đồ uống quý IV năm 2025 phục vụ công 

tác đời sống - Công ty than Hòn Gai - TKV như sau: 

1. Tên nhà cung cấp trúng cung cấp được lựa chọn: Liên danh Công ty TNHH 1TV thực 

phẩm Duyên Hà - Công ty TNHH TM 603 -  Công ty TNHH thương mại Vân Thái Cẩm Phả 

- Công ty TNHH Hoàng Linh - Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Long Hải JSC 

- Tổng giá trị chào giá thấp nhất: 8.470.006.410 đồng. (Tám tỷ, bốn trăm bẩy mươi 

triệu, không trăm linh sáu nghìn, bốn trăm mười đồng chẵn). Trong đó: 

+ TV đứng đầu liên danh: Công ty TNHH 1TV thực phẩm Duyên Hà: Giá trị cung cấp 

là: 1.761.128.741 đồng, cung cấp các mặt hàng khô, gia vị, đồ uống tại các bếp ăn khu Thành 

Công, Cao Thắng, Giáp Khẩu, Hà Ráng. 

+ TV liên danh: Công ty TNHH TM 603: Giá trị cung cấp là: 2.157.747.900 đồng, 

cung cấp các mặt hàng lương thực tại bếp ăn Khu Thành Công, Cao Thắng, Giáp Khẩu, 

Hà Ráng. 

+ TV liên danh: Công ty TNHH thương mại Vân Thái Cẩm Phả: Giá trị cung cấp là: 

1.608.310.259 đồng, cung cấp các mặt hàng rau củ quả tại các bếp ăn khu Thành Công, 

Cao Thắng, Giáp Khẩu, Hà Ráng. 

+ TV liên danh: Công ty TNHH Hoàng Linh: Giá trị cung cấp là: 1.680.650.294 đồng, 

cung cấp sữa uống Mộc châu tại các bếp ăn khu Cao Thắng, Giáp Khẩu, Hà Ráng. 

+ TV liên danh: Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Long Hải JSC: Giá trị cung cấp 

là: 1.262.169.216 đồng, cung cấp sữa uống Mộc châu tại bếp ăn khu Thành Công. 

Giá trị hàng hóa trên đã bao gồm thuế GTGT, 10% chi phí dự phòng, chi phí vận 

chuyển, bốc xếp đến nơi nhận hàng và các chi phí khác. 

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025 (Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025). 
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- Các điều kiện về tài chính, thương mại và các cam kết khác: Thỏa thuận trong 

Hợp đồng mua bán giữa hai bên. 

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:  

- Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng do một Ngân 

hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Có hiệu lực kể từ khi phát hành đến 

hết 15 ngày sau ngày dự kiến hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng.  

- Giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng: 5% tổng giá trị Hợp đồng. 

+ Công ty TNHH 1TV thực phẩm Duyên Hà (TV đứng đầu liên danh): 88.056.437 

đồng (Tám mươi tám triệu, không trăm năm sáu nghìn, bốn trăm ba bẩy đồng) 

+ Công ty TNHH TM 603 (TV Liên danh): 107.887.395 đồng (Một trăm linh bẩy 

triệu, tám trăm tám bẩy nghìn, ba trăm chín lăm đồng). 

+ Công ty TNHH thương mại Vân Thái Cẩm Phả (TV liên danh): 88.415.513 đồng 

(Tám mươi tám triệu, bốn trăm mười lăm nghìn, năm trăm mười ba đồng)  

 + Công ty TNHH Hoàng Linh (TV liên danh): 84.032.515 đồng (Tám mươi bốn triệu, 

không trăm ba hai nghìn, năm trăm mười lăm đồng) 

 + Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại XNK Long Hải JSC: 63.108.461 đồng (Sáu 

mươi ba triệu, một trăm linh tám nghìn, bốn trăm sáu mốt đồng)  

3. Tên đơn vị, nhà cung cấp không được lựa chọn: 

3.1. Liên danh Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngọc Toàn - Công ty TNHH 

Phương Việt Linh: 

Lý do không được lựa chọn: Là nhà cung cấp có giá trị chào hàng thấp hơn giá dự 

toán được duyệt nhưng cao hơn giá chào của nhà cung cấp được lựa chọn. 

3.2. Liên danh Công ty CP Vân Vũ - Công ty TNHH Lâm Hân Bình 

Lý do không được lựa chọn: Là nhà cung cấp có giá chào thấp hơn giá dự toán được 

duyệt nhưng cao hơn giá chào của nhà cung cấp được lựa chọn. 

4. Công ty Than Hòn Gai - TKV mời Liên danh Công ty TNHH 1TV thực phẩm 

Duyên Hà - Công ty TNHH TM 603 - Công ty TNHH thương mại Vân Thái Cẩm Phả - 

Công ty TNHH Hoàng Linh - Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Long Hải JSC đến 

Văn phòng Công ty để hoàn thiện ký kết hợp đồng mua bán lương thực, rau củ, gia vị, đồ 

uống quý IV năm 2025. 

- Thời gian ký Hợp đồng trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 

 Sau thời gian trên nếu Nhà cung cấp không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo quy định thì Nhà cung cấp sẽ bị loại . 

 

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

  - Lưu VT, KHTH. G(05) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Trung Thành 
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